
TRƯỜNG THPT HÀN THUYÊN

STT

Cá nhân:

1 VÕ NGỌC SƠN Hiệu trưởng 5,300,000         15/9/2021

2 LÊ THỊ XUYẾN Tổ phó tổ Ngữ Văn 1,500,000         15/9/2021

3 (không nêu tên) Giáo viên 2,000,000         15/9/2021

4 NGUYỄN BÁ TÙNG PH của Nghiêm Tú lớp B5 5,000,000         15/9/2021

5 NGUYỄN THỊ TƯỜNG MINH Trợ lý Thanh niên 1,500,000         17/9/2021

6 ĐẶNG MINH SƠN HẢI Cựu học sinh 1,000,000         17/9/2021

7 (không nêu tên) Giáo viên 300,000             17/9/2021

8 (không nêu tên) Giáo viên 2,000,000         17/9/2021

9 NGUYỄN THÁI HÒA GĐ CTY XD HUY THƯỚC 12,000,000       18/9/2021

10 PHHS Lớp A9 2,800,000         21/9/2021

11 PHHS Đinh Huy Hoàng Lớp A11 1,000,000         22/9/2021

12 LÊ THỊ THANH VÂN Chủ tịch Công đoàn 2,000,000         22/9/2021

13 NGUYỄN THU VY Giáo viên 2,000,000         22/9/2021

14 PHHS Lớp B9 1,000,000         22/9/2021

15 (Mạnh thường quân) 400,000             22/9/2021

16 PHHS Trần Đạt Anh Lớp A11 500,000             22/9/2021

17 Đinh Thị Thu Hằng- Nguyễn Trung Kiên Lớp A6 500,000             22/9/2021

18 Huỳnh Thị Phương Nga 500,000             22/9/2021

19 PHHS Lý Gia Hân Lớp C7 100,000             22/9/2021

Tập thể:

20 CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN 3,200,000         17/9/2021

21 CHI BỘ 6,620,625         18/9/2021

22 TỔ VẬT LÝ - CÔNG NGHỆ 1,100,000         22/9/2021

23 BAN ĐẠI DIỆN CMHS 44,500,000       22/9/2021

24 TỔ HÓA HỌC 700,000             22/9/2021

25 CHI HỘI KHUYẾN HỌC 26,700,000       22/9/2021

26 TỔ ANH VĂN 2,500,000         22/9/2021
-                     

TỔNG 126,720,625     

Ngày chuyển

DANH SÁCH TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN 

CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN, PHỤ HUYNH HỌC SINH, NHÀ HẢO TÂM

ĐÓNG GÓP HỖ TRỢ HỌC SINH CỦA TRƯỜNG BỊ ẢNH HƯỞNG DO DỊCH COVID-19
NĂM HỌC 2021-2022

(Từ ngày 15/9/2021 đến 20g00 ngày 22/9/2021)

CÁ NHÂN/TẬP THỂ
TỔNG CỘNG


